
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC   

(Dành cho đối tượng học sinh học online) 

Môn: Sinh 7 

Chủ đề: ĐVNS  

Tuần 4; (Từ 27/9-01/10/2021)  

NỘI DUNG GHI CHÚ 

CHỦ ĐỀ: 

ĐỘNG VẬT 

NGUYÊN 

SINH  

+Nguồn tài liệu tham khảo: SGK sinh học 7 (Sách giấy hoặc sách điện tử)  

https://metaisach.com/pdfviewer/sach-giao-khoa-sinh-hoc-lop-7/  

+Đọc thông tin, hoàn thành các câu hỏi tuần tự cho các hoạt động 

+Ghi những câu hỏi dạng K-W-L vào phần cuối phiếu 

Hoạt động 6: 

Tìm hiểu đặc 

điểm chung và 

vai trò thực 

tiễn của động 

vật nguyên 

sinh  

 

Quan sát hình ảnh sau và xem đoạn video 

https://www.youtube.com/watch?v=0_fTH7WMC1c (trùng biến hình) 

https://www.youtube.com/watch?v=YBo0b6ABNzM  (trùng đế giày) 

https://www.youtube.com/watch?v=hSBLN9hxuhA&t=236s (trùng roi 

xanh) 

https://www.youtube.com/watch?v=zQvAXlHhk5g (trùng kiết lị) 

https://www.youtube.com/watch?v=fuHaOVN4aro&t=48s (trùng sốt 

rét) 

 

 
Rút ra đặc điểm chung gì: 

........................................................................................................................ 
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.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.................................................................................................................  

Vai trò ra sao? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

................................................................................................................. 
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Kết luận hoạt 

động 6:  
Dựa vào các kiến thức đã học, hãy hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm 

sau:  

Câu 1: Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là:  

A.Có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng 

sống 

B.Có kích thước hiển vi, đa bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống 

C.Có kích thước hiển vi, chỉ là một hoặc hai tế bào nhưng đảm nhiệm mọi 

chức năng sống 

D.Có kích thước hiển vi, đơn bào hoặc đa bào đơn giản nhưng đảm nhiệm 

mọi chức năng sống 

Câu 2: Hiện động vật nguyên sinh có 

A. 400 loài 

B. 4000 loài 

C. 40000 loài 

D. 400000 loài 

Câu 3: Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây sống tự do 

A.Trùng giày, trùng biến hình, trùng roi 

B.Trùng roi, trùng kiết lị, trùng giày 

C.Trùng biến hình, trùng sốt rét, trùng kiết lị 

D.Trùng giày, trùng sốt rét, trùng kiết lị 

Câu 4: Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây sống kí sinh 

A.Trùng giày, trùng sốt rét 

B.Trùng roi, trùng kiết lị 

C.Trùng biến hình, trùng giày 

D.Trùng kiết lị, trùng sốt rét  

Câu 5: Động vật nguyên sinh nào không có cơ quan di chuyển 

A.Trùng roi 

B.Trùng sốt rét 

C.Trùng giày 

D.Trùng biến hình 

Câu 6: Động vật nguyên sinh nào có thể sinh sản tự dưỡng như thực vật 

A.Trùng roi 

B.Trùng biến hình 

C.Trùng kiết lị 

D.Trùng giày 

Câu 7: Đặc điểm sinh sản ở động vật nguyên sinh là 



 

Ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học 

tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

 

Môn 

học 

Nội dung học 

tập 

Know Want Learn 

Sinh 7 
Hoạt động 6  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Chỉ sinh sản phân đôi 

B.Sinh sản theo hình thức tiếp hợp 

C.Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi hoặc nảy chồi 

D.Phần lớn sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi, một số loài sinh sản hữu tính 

(tiếp hợp) 


